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Chuyên 
ngành

Cơ sở đào tạo
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TT Họ và tên
Ngày 

tháng năm 
Đơn vị công tác (tại thời 

điểm được cử đi học)

Trình độ 
cử đi        

1 Nguyễn Phương Nhàn 28/7/1987 Trường THPT Vân Cốc Thạc sỹ Hóa học ĐH Sư phạm HN

2 Trần Thị Kim Nhung 28/12/1977 Trường THPT Mỹ Đức B Thạc sỹ Sinh học ĐH Sư phạm HN

3 Phạm Thị Hạnh 15/3/1979 Trường THPT Yên Viên Thạc sỹ Sinh học ĐH Sư phạm HN

4 Nguyễn Minh Thông 13/2/1978 Trường THPT Thanh Oai A Thạc sỹ Hóa học ĐH Giáo dục

5 Bùi Thị Mai 31/1/1979 Trường THPT Thanh Oai A Thạc sỹ Anh văn ĐH Ngoại ngữ - ĐHQG 
HN

ngành
Cơ sở đào tạoTT Họ và tên tháng năm 

sinh
điểm được cử đi học)

cử đi        
đào tạo

HN

6 Nguyễn Thị Thanh 07/7/1977 THPT Xuân Đỉnh Thạc sỹ Địa lý ĐH Sư phạm HN

7 Vũ Thị Thu Hà 20/8/1981 THPT Xuân Đỉnh Thạc sỹ Địa lý ĐH Sư phạm HN

8 Nguyển Thị Thuỳ 05/7/1983 THPT Trần Đăng Ninh Thạc sỹ Hóa học Đh Sư phạm HN

9 Nguyễn Thị Oanh 07/6/1975 THPT Trung Gĩa Thạc sỹ Văn học ĐH Thái Nguyên

10 Đỗ Ngọc Nam 03/5/1984 THPT Trung Gĩa Thạc sỹ Toán học ĐH Thái Nguyên

11 Lưu Quang Văn 26/7/1982  THPT Hồng Thái Thạc sỹ Địa lý ĐH Sư phạm HN11 Lưu Quang Văn 26/7/1982  THPT Hồng Thái Thạc sỹ Địa lý ĐH Sư phạm HN

12 Nguyễn Thị Hồng 
Phước 22/01/1976 TT GDTX Thường Tín Thạc sỹ Vật lý ĐH Sư phạm HN 2

13 Lê Thị Lịch 02/8/1984 THPT Tiền Phong Thạc sỹ Vật lý ĐH Sư phạm HN 2

14 Tạ Đăng Khoa 27/9/1974 THPT Tiền Phong Thạc sỹ Quản lý giáo 
dục ĐH Sư phạm HN 2

15 Hoàng Thị Huyền 29/6/1985 THPT Vân Cốc Thạc sỹ Ngữ văn ĐH Sư phạm HN

Nguyễn Thị Hương 16 Nguyễn Thị Hương 
Giang 27/10/1981 THPT Vân Cốc Thạc sỹ Văn học ĐH Sư phạm HN

17 Nguyễn Thị Mai Anh 01/02/1979 THPT Yên Viên Thạc sỹ Giáo dục 
chính trị ĐH Sư phạm HN

18 Trần Thị Ngọc Hà 11/02/1977 TT GDTX Hoàng Mai Thạc sỹ Ngữ văn ĐH Khoa học xã hội và 
nhân văn 

19 Phạm Thị Hường 30/10/1976 THPT Đa phúc Thạc sỹ Địa lý ĐH Sư phạm HN

20 Nguyễn Thị Mai 
Phương 20/3/1976 THPT Đa phúc Thạc sỹ Địa lý ĐH Thái Nguyên

21 Đỗ Phương Thuỳ 26/9/1984 TT GDTX Sơn Tây Thạc sỹ Sinh học ĐH Sư phạm HN 2

22 Nguyễn Thị Xuân 
Quỳnh 19/9/1980 TT GDTX Thanh Xuân Thạc sỹ Ngữ văn ĐH Khoa học xã hội và 

nhân văn 

23 Phạm Huy Thiệp 22/7/1974 THPT Hồng Thái Thạc sỹ Quản lý giáo 
dục 

HV Chính trị - Bộ Quốc 
Phòng
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24 Nguyễn Thị Thanh 
Thuý 02/4/1975 THPT Tiền Phong Thạc sỹ Ngữ văn ĐH Sư phạm HN 2

25 Chu Trọng Kính 14/12/1979 THPT Ngô Quyền - Ba Vì Tiến sỹ Toán giải tích ĐH Sư phạm HN 225 Chu Trọng Kính 14/12/1979 THPT Ngô Quyền - Ba Vì Tiến sỹ Toán giải tích ĐH Sư phạm HN 2

26 Nguyễn Thị Thu Hằng 04/02/1983 THPT Hai Bà Trưng, Thạch 
Thất Thạc sỹ Văn học ĐH Sư phạm HN 

27 Trần Thị Thu Phương 01/12/1984 THPT Kim Liên Thạc sỹ Toán học ĐH Sư phạm HN

28 Nguyễn Thanh Bình 17/11/1983 THPT Chúc Động Thạc sỹ Ngữ văn ĐH Khoa học xã hội và 
nhân văn 

29 Nguyễn Đình Chiến 17/02/1980 Sở GD&ĐT Hà Nội Thạc sỹ Quản lý giáo 
dục HV Khoa học xã hội

30 Đinh Anh Tú 23/5/1975 THPT Quảng Oai Thạc sỹ Quản lý giáo 
dục ĐH Sư phạm HN

Lịch sử thế ĐH Khoa học xã hội và 31 Nguyễn Thị Hạnh 07/5/1976 THPT Đại Mỗ Thạc sỹ Lịch sử thế 
giới

ĐH Khoa học xã hội và 
nhân văn 

32 Đặng Viết Mạnh 03/8/1983 THPT Ứng Hoà A Thạc sỹ Vật lý ĐH Giáo dục 

33 Bùi Thị Xuân 13/11/1982 THPT Đan Phượng Thạc sỹ Hệ thống 
thông tin HV Kỹ thuật quân sự

34 Phạm Tuấn Tài 15/9/1976 THPT Chu Văn An Thạc sỹ Tin học ĐH Sư phạm HN

35 Lê Thị Điệp 18/8/1978 THPT Đan Phượng Thạc sỹ Sinh học ĐH Giáo dục

36 Phạm Thị Nga 18/10/1977 THPT Sơn Tây Thạc sỹ Tiếng Anh ĐH Ngoại ngữ

37 Vũ Ngọc Tú 02/9/1986 Trường DTNT Thạc sỹ Toán học ĐH Sư phạm HN 2

38 Nguyễn Thị Quất 18/12/1978 TT GDTX Hoài Đức Tiến sỹ Lý luận văn 
học

ĐH Khoa học xã hội và 
nhân văn 

39 Đặng Hùng Dũng 17/10/1976 Trường THPT Phúc Thọ Tiến sỹ
LL và PP dạy 
học môn Sinh 

học
ĐH Sư phạm HN

40 Khuất Thị Thúy Hà 29/5/1976 Trường THPT Sơn Tây Tiến sỹ Hóa vô cơ ĐH Khoa học Tự nhiên - 
ĐH QG HN

Vật lý lý 
41 Phạm Ngọc Thắng 29/01/1978 Trường THPT Chu Văn An Tiến sỹ

Vật lý lý 
thuyết và 

toán

ĐH Khoa học Tự nhiên - 
ĐH QG HN

42 Nguyễn Xuân Hoàng 17/9/1981 Trường THPT Chúc Động Tiến sỹ Quang học ĐH Khoa học Tự nhiên - 
ĐH QG HN

43 Bùi Huy Bách 25/3/1986 Trường THPT Chúc Động Tiến sỹ PT vi phân và 
tích phân ĐH Sư phạm HN

44 Bùi Đắc Tú 18/10/1979 Sở Giáo dục và Đào tạo Thạc sỹ Tin học ĐH Sư phạm HN

Trường THPT Trần Hưng Đạo Quản lý giáo Học viện chính trị - Bộ 45 Đào Ngọc Sỹ 11/11/1975 Trường THPT Trần Hưng Đạo 
- Hà Đông Thạc sỹ Quản lý giáo 

dục
Học viện chính trị - Bộ 

Quốc phòng

46 Vũ Thìn 21/7/1976 Trường THPT Đa Phúc Thạc sỹ Quản lý giáo 
dục ĐH Sư phạm HN 2
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47 Nguyễn Thành Long 13/4/1976 Trường THPT Dân tộc nội trú Thạc sỹ Quản lý giáo 
dục ĐH Sư phạm HN 2

48 Dương Phi Tưởng 23/01/1980 Trường THPT Cao Bá Quát, Thạc sỹ
LL và PP dạy 
học môn Vật ĐH Giáo dục - ĐH 48 Dương Phi Tưởng 23/01/1980 Trường THPT Cao Bá Quát, 

Quốc Oai Thạc sỹ học môn Vật 
lý

ĐH Giáo dục - ĐH 
Quốc gia HN

49 Cù Thị Thu Minh 31/03/1976 Trường THPT Ngọc Hồi Thạc sỹ Toán giải tích ĐH Khoa học tự nhiên - 
ĐH QG HN

50 Nguyễn Nam Anh 20/11/1976 Trường THPT Ứng Hòa A Thạc sỹ Quản lý giáo 
dục

Học viện Khoa học xã 
hội

51 Vũ Ngô Viết Đồng 03/6/1976 Trường THPT Trần Đăng 
Ninh Thạc sỹ Quản lý giáo 

dục
Học viện chính trị - Bộ 

Quốc phòng

52 Nguyễn Mạnh Hùng 28/02/1978 Trường THPT Ngô Quyền-Ba Thạc sỹ Quản lý giáo Học viện chính trị - Bộ 52 Nguyễn Mạnh Hùng 28/02/1978 Vì Thạc sỹ dục Quốc phòng

53 Vũ Thị Thủy 19/8/1977 Trường THPT Trần Đăng 
Ninh Thạc sỹ Quản lý giáo 

dục
Học viện chính trị - Bộ 

Quốc phòng

54 Đinh Ngọc Anh 22/01/1977 Trường THPT Nguyễn Trãi- 
Thường Tín Thạc sỹ Quản lý giáo 

dục
Học viện Quản lý Giáo 

dục

55 Vũ Thị Hồng Phượng 26/12/1978 Trường THPT Xuân Giang Thạc sỹ
LL và PP dạy 
học môn Vật 

lý
ĐH Sư phạm HN 2

56 Trần Văn Chín 02/11/1975 Trường THPT Mỹ Đức A Thạc sỹ Văn học VN Học viện Khoa học xã 56 Trần Văn Chín 02/11/1975 Trường THPT Mỹ Đức A Thạc sỹ Văn học VN Học viện Khoa học xã 
hội

57 Trần Thị Ánh Tuyết 10/11/1983 Trường THPT Sơn Tây Thạc sỹ
LL và PP dạy 
học môn Vật 

lý
ĐH Sư phạm HN

58 Đào Thị Luyến 01/10/1983 Trường THPT Trần Hưng Đạo 
- Hà Đông Thạc sỹ Địa lý học ĐH Sư phạm HN

59 Phạm Thị Lan Hương 15/01/1977 Trường THPT Kim Anh Thạc sỹ Sinh học thực 
nghiệm ĐH Sư phạm HN 2

60 Trịnh Xuân Tình 05/02/1977 Trường THPT Phú Xuyên B Thạc sỹ Quản lý giáo ĐH Sư phạm HN60 Trịnh Xuân Tình 05/02/1977 Trường THPT Phú Xuyên B Thạc sỹ Quản lý giáo 
dục ĐH Sư phạm HN

61 Dương Thị Thu Hà 18/03/1984 Trường THPT Ngọc Tảo Thạc sỹ
LL và PP dạy 
học môn Vật 

lý
ĐH Giáo dục 

62 Nguyễn Thị Hiền 06/11/1978 Trường THPT Thanh Oai A Thạc sỹ
LL và PP dạy 
học môn Vật 

lý
ĐH Giáo dục 

63 Phan Tiến Nam 04/03/1980 Trường THPT Ngô Quyền - 
Ba Vì Thạc sỹ Toán ứng 

dụng ĐH Sư phạm HN 2

64 Nguyễn Công Minh 1983 Trường THPT Trần Hưng Đạo- 
Hà Đông Thạc sỹ

LL và PP dạy 
học môn Vật 

lý
ĐH Giáo dục 
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65 Nguyễn Thị Phương 
Liên 12/01/1984 Trường THPT Minh Khai Thạc sỹ

LL và PP dạy 
học môn Vật 

lý
ĐH Giáo dục 

66 Nguyễn Thị Thành 02/12/1982 Trường THPT Minh Khai Thạc sỹ
LL và PP dạy 
học môn Vật 

lý
ĐH Giáo dục 

67 Chu Minh Thoại 06/01/1977 Trường THPT Ngô Quyền- Ba 
Vì Thạc sỹ LL và PPDH 

bộ môn Văn ĐH Sư phạm HN 2

68 Kiều Văn Duẩn 26/11/1979 Trường THPT Phúc Thọ Thạc sỹ LL văn học ĐH Sư phạm HN

69 Đinh Thị Lộc 02/08/1979 Trường THPT Ứng Hòa B Thạc sỹ Văn học VN Học viện Khoa học Xã 
hội

LL và PPDH 70 Cao Thị Hải 03/10/1983 Trường THPT Sơn Tây Thạc sỹ LL và PPDH 
bộ môn Sinh ĐH Sư phạm HN

71 Đặng Hồng Thủy 1978 Trường THPT Sơn Tây Thạc sỹ Lịch sử thế 
giới ĐH Sư phạm HN

72 Nguyễn Thị Nhung 22/11/1988 Trường THPT Ngọc Tảo Thạc sỹ LL và PP dạy 
học môn Hóa ĐH Giáo dục 

73 Nguyễn Thị Xuân 
Sinh 22/4/1979 Trường THPT Trần Hưng Đạo- 

Hà Đông Thạc sỹ LL và PPDH 
bộ môn Tin ĐH Sư phạm HN

LL và PP dạy 
74 Lê Quang Huấn 18/01/1980 Trường THPT Thanh Oai B Thạc sỹ

LL và PP dạy 
học môn Vật 

lý
ĐH Sư phạm HN 2

75 Nguyễn Thị Thanh 
Ngân 21/04/1984 Trường THPT Sơn Tây Thạc sỹ

LL và PPDH 
bộ môn Địa 

lý
ĐH Sư phạm HN

76 Nguyễn Văn Cử 17/09/1981 Trường THPT Mỹ Đức B Thạc sỹ PP Toán sơ 
cấp

ĐH Khoa học Tự nhiên - 
ĐH QG HN

77 Lê Xuân Mạnh 26/3/1984 Trường THPT Mỹ Đức B Thạc sỹ
LL và PP dạy 
học môn Vật ĐH Sư phạm HN 277 Lê Xuân Mạnh 26/3/1984 Trường THPT Mỹ Đức B Thạc sỹ học môn Vật 

lý
ĐH Sư phạm HN 2

78 Nguyễn Thị Minh 
Nguyệt 16/9/1978 Trường THPT Kim Anh Thạc sỹ

LL và PP dạy 
học môn Vật 

lý
ĐH Sư phạm HN 2

79 Dương Văn Đoàn 27/11/1979 Trường THPT Nguyễn Trãi- 
Thường Tín Thạc sỹ Hệ thống 

thông tin
HV Công nghệ Bưu 

chính VT

80 Trần Thị Hà 1978 Trường THPT Xuân Giang Thạc sỹ LL và PP dạy 
học môn Văn ĐH Sư phạm HN 2

81 Bùi Đức Tôn 1987 TT KTTH - Hướng nghiệp 
Thanh Oai Thạc sỹ

LL và PPDH 
Sư phạm kỹ 

thuật
ĐH Bách khoa HN
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82 Nguyễn Thị Hiền 09/01/1977 Trường THPT Xuân Khanh Thạc sỹ LL và PP dạy 
học môn Văn ĐH Sư phạm HN 2

83 Hoàng Thị Thủy 18/02/1982 Trường THPT Tiền Phong Thạc sỹ
Quản lý tài 
nguyên và 
môi trường

ĐH Khoa học Tự nhiên - 
ĐH QG HN

84 Nguyễn Quang Thịnh 15/4/1985 Trường THPT Xuân Khanh Thạc sỹ Động vật học Viện sinh thái và tài 
nguyên

85 Lê Thị Huyền Thanh 02/08/1983 Trường THPT Lý Tử Tấn Thạc sỹ Hóa ĐH Giáo dục 

86 Lê Thị Hồng Liên 03/11/1978 Trường THPT Mỹ Đức A Thạc sỹ Hóa ĐH Giáo dục 

87 Nguyễn Thị Hường 15/10/1978 Trường THPT Nguyễn Du Thạc sỹ Toán ĐH Khoa học Tự nhiên - 
ĐH QG HN87 Nguyễn Thị Hường 15/10/1978 Trường THPT Nguyễn Du Thạc sỹ Toán ĐH QG HN

88 Lê Thanh Hiền 18/12/1981 Trường THPT Nguyễn Du Thạc sỹ Toán ĐH Khoa học Tự nhiên - 
ĐH QG HN

89 Nguyễn Thị Kim 
Dung 21/08/1984 Trường THPT Minh Phú Thạc sỹ Toán ĐH Sư phạm HN 2

90 Lưu Văn Phòng 22/10/1981 Trường THPT Yên Lãng Thạc sỹ Lý ĐH Sư phạm HN 2

91 Nguyễn Thị Loan 10/06/1982 Trường THPT Xuân Giang Thạc sỹ Lý ĐH Sư phạm HN 2

92 Vũ Thị Hoa 02/06/1976 Trường THPT Kim Anh Thạc sỹ Hóa ĐH Giáo dục 92 Vũ Thị Hoa 02/06/1976 Trường THPT Kim Anh Thạc sỹ Hóa ĐH Giáo dục 

93 Nguyễn Thị Dịu 15/07/1977 Trường THPT Hoài Đức A Thạc sỹ Chủ nghĩa xã 
hội khoa học

Học viện Chính trị Quốc 
gia HCM

94 Nguyễn Thị Hằng 15/08/1980 THPT Quảng Oai Thạc sỹ Sinh thái học ĐH Sư phạm HN 2

95 Lê Đức Tùng 01/04/1986 Trường THPT Hoài Đức A Thạc sỹ Hóa ĐH Giáo dục 

96 Bùi Thị Sinh 11/03/1979 Trường THPT Đan Phượng Thạc sỹ Sinh ĐH Giáo dục 

97 Bùi Thị Thanh Thơ 08/11/1981 Trường THPT Trần Hưng Đạo- Thạc sỹ Sinh ĐH Giáo dục 97 Bùi Thị Thanh Thơ 08/11/1981 Hà Đông Thạc sỹ Sinh ĐH Giáo dục 

98 Nguyễn Thị Mai Liên 22/03/1977 Trường THPT Hoài Đức A Thạc sỹ Toán ĐH Giáo dục 

99 Nguyễn Thị Minh Huệ 20/04/1977 Trường THPT Tân Lập Thạc sỹ Toán ĐH Giáo dục 

100 Khuất Thị Hiền 14/03/1977 Sở Giáo dục và Đào tạo Thạc sỹ
Kinh tế và 

quản lý 
thương mại

ĐH Kinh tế Quốc dân

101 Nguyễn Thị Kim 29/11/1975  TTGDTX Phú Thị Thạc sỹ Lịch sử Đảng Học viện chính trị khu 101 Nguyễn Thị Kim 
Nhung 29/11/1975  TTGDTX Phú Thị Thạc sỹ Lịch sử Đảng Học viện chính trị khu 

vực 1

102 Nguyễn Mạnh Hòa 18/03/1978 Trường THPT Ứng Hòa B Thạc sỹ Văn học VN Học viện Khoa học Xã 
hội
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